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Số: 50/2013/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tân Phú, ngày 20 tháng 12 năm 2013


NGHỊ QUYẾT
Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách
địa phương và mức bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ
KHÓA V - KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 11/12/2013 của UBND huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và mức bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2014; Báo cáo thẩm định số 144/BC-PTP ngày 28/11/2013 của Phòng Tư pháp; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Tổ và kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 11/12/2013 của UBND huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và mức bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2014 (có tờ trình kèm theo). Cụ thể như sau:
	1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn (có biểu chi tiết đính kèm)  
	 :
	                       63.166 triệu đồng 

	Trong đó:
	
	

	a) Thu trong cân đối ngân sách          



	:
	61.950 triệu đồng

	- Thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh

	:
	41.300 triệu đồng

	Gồm:
	+ Thuế giá trị gia tăng




	:
	35.460 triệu đồng

	
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp
 


	:
	  2.600 triệu đồng

	
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
    



	:
	     180 triệu đồng

	
	+ Thuế môn bài
  


  
  
	:
	2.310 triệu đồng

	
	+ Thuế tài nguyên                                                    
	:
	450 triệu đồng

	
	+ Thu khác ngoài quốc doanh
     

   
	:
	300 triệu đồng

	- Lệ phí trước bạ
  





	:
	6.500 triệu đồng

	- Thuế SD đất phi nông nghiệp
 



	:
	1.318 triệu đồng

	- Thuế thu nhập cá nhân          




	:
	3.400 triệu đồng

	- Thu phí và lệ phí
  





	:
	1.200 triệu đồng

	- Thu tiền thuê đất   





	:
	     30 triệu đồng

	- Thu tiền sử dụng đất
  



 
	:
	1.000 triệu đồng

	- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản
     

	:
	   270 triệu đồng

	- Thu nợ (thuế nhà đất, thuế SDĐPNN)            

	:
	   132 triệu đồng

	- Thu khác ngân sách
  


           
	:
	6.800 triệu đồng

	b) Thu ngoài cân đối ngân sách (Quỹ QP - AN)
	:
	1.216 triệu đồng

	2. Thu cân đối ngân sách địa phương      

       
	:
	531.959 triệu đồng

	- Các khoản thu được hưởng 100%

         
	:
	13.248 triệu đồng

	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

	:
	21.342 triệu đồng

	- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh        
	:
	497.369 triệu đồng

	3. Dự toán chi NS địa phương (có biểu chi tiết đính kèm)         
	 :
	                      531.959 triệu đồng

	a) Chi đầu tư phát triển       



           
	:
	83.100 triệu đồng

	Bao gồm:
	
	

	- Vốn XDCB tập trung ổn định hàng năm        

	:
	82.700 triệu đồng

	- Vốn XDCB từ nguồn thu tiền SDĐ được điều tiết                   
	:
	400 triệu đồng

	b) Chi thường xuyên khối huyện      


         
	:
	345.704 triệu đồng

	Bao gồm:




	
	

	+ Chi sự nghiệp kinh tế          
	:
	25.344 triệu đồng

	Trong đó:
	- Sự nghiệp nông nghiệp (cây trồng chủ lực)      
	 :
	                         2.550 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp NN (hỗ trợ phát triển đất trồng lúa)   
	 :
	                         5.728 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp NN (phòng, chống lụt bão)                   
	:
	120 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp lâm nghiệp
      
	:
	480 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp giao thông (có tính chất XDCB)              
	 :
	                        3.000 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp thủy lợi (KP sửa chữa kênh mương)           
	 :
	                           750 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp thủy lợi (miễn giảm thủy lợi phí)           
	 :
	                        2.027 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp môi trường (Phòng TN và MT) 
	:
	    6.389 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp môi trường (Đội DVCI)
             
	:
	1.000 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp địa chính (Phòng TN và MT)            
	:
	1.000 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp kiến thiết thị chính (Đội DVCI)  
	:
	2.300 triệu đồng

	+ Sự nghiệp khoa học - công nghệ               
	:
	500 triệu đồng   

	+ Sự nghiệp giáo dục        



         
	:
	239.830 triệu đồng

	+ Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề
  


  
	:
	3.076 triệu đồng

	+ Chi đào tạo nghề lao động nông thôn                           
	:
	1.700 triệu đồng

	+ Sự nghiệp y tế (chi mua BHYT cho HS nghèo)

	:
	1.000 triệu đồng

	+ Sự nghiệp văn hóa thông tin, TDTT                             
	:
	1.831 triệu đồng

	+ Chi hoạt động thư viện                                                     
	:
	932 triệu đồng

	+ Sự nghiệp phát thanh - truyền hình
  

 
	:
	1.392 triệu đồng

	+ Chi bảo đảm xã hội





	:
	31.731 triệu đồng

	+ Chi quản lý hành chính - Đảng - đoàn thể
           
	:
	33.655 triệu đồng

	Trong đó:
	- Quản lý hành chính
                        
	:
	19.538 triệu đồng

	
	- Cơ quan Đảng           



	:
	8.894 triệu đồng

	
	- Khối đoàn thể 
                                   
	:
	3.126 triệu đồng

	
	- Các hội đặc thù          


  
	:
	2.097 triệu đồng

	+ Chi an ninh - quốc phòng                                             
	:
	3.700 triệu đồng

	Trong đó:
	- Chi an ninh  


  
	:
	1.200 triệu đồng

	
	- Chi quốc phòng
  


             
	:
	2.500 triệu đồng

	+ Chi khác ngân sách huyện

	:
	1.013 triệu đồng

	(Tiết kiệm 10% chi cải cách tiền lương ngân sách huyện là: 9.455 triệu đồng)

	c) Chi dự phòng ngân sách huyện                                            
	:
	8.565 triệu đồng

	d) Chi ngân sách xã, thị trấn                                                 
	:
	94.590 triệu đồng

	Gồm:
	- UBND thị trấn Tân Phú          


	:
	  5.896 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Bình           


	:
	5.365 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Lập      


	:
	5.130 triệu đồng

	
	- UBND xã Tà Lài         


	:
	  5.354 triệu đồng

	
	- UBND xã Núi Tượng    
	:
	5.134 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Thanh      
	:
	5.127 triệu đồng

	
	- UBND xã Nam Cát Tiên   

	:
	5.544 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Xuân         
	:
	  4.962 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Lâm         
	:
	5.495 triệu đồng

	
	- UBND xã Thanh Sơn        


	:
	5.000 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Trung            


	:
	4.608 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Sơn         
	:
	  5.130 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú An         
	:
	  5.294 triệu đồng

	
	- UBND xã Đắk Lua       
	:
	6.421 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Lộc        


             
	:
	5.280 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Thịnh        
	:
	5.188 triệu đồng

	
	- UBND xã Trà Cổ          
	:
	4.882 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Điền       
	:
	4.780 triệu đồng

	* Trong đó:
	- Chi dự phòng ngân sách xã là: 1.858 triệu đồng

	
	- Tiết kiệm 10% ngân sách xã: 2.210 triệu đồng

	4. Phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2014
	
	

	a) Nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (trong cân đối)        
	:
	61.950 triệu đồng

	
	- Nhiệm vụ thu ngân sách cấp huyện          
	:
	41.252 triệu đồng

	
	- Nhiệm vụ thu ngân sách cấp xã         


	:
	20.698 triệu đồng

	b) Nhiệm vụ thu ngoài cân đối (Quỹ quốc phòng - an ninh)       
	 :
	                        1.216 triệu đồng

	c) Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương                
         
	:
	531.959 triệu đồng

	
	- Nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện        
         
	:
	437.369 triệu đồng

	
	- Nhiệm vụ chi ngân sách xã, thị trấn          

	:
	94.590 triệu đồng

	5. Mức chi cân đối ngân sách xã, thị trấn

	:
	82.166,7 triệu đồng

	Bao gồm:
	
	

	
	- UBND thị trấn Tân Phú           


	:
	2.971,6 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Bình            


	:
	4.623,3 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Lập      




	:
	4.466,6 triệu đồng

	
	- UBND xã Tà Lài          
	:
	5.274,7 triệu đồng

	
	- UBND xã Núi Tượng           



	:
	4.935,4 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Thanh            



	:
	3.827,5 triệu đồng

	
	- UBND xã Nam Cát Tiên             


	:
	5.355,1 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Xuân            


	:
	3.985,3 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Lâm            



	:
	2.687,7 triệu đồng

	
	- UBND xã Thanh Sơn            


	:
	4.789,0 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Trung            


	:
	4.224,6 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Sơn           



	:
	4.653,4 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú An           



	:
	5.199,0 triệu đồng

	
	- UBND xã Đắk Lua            



	:
	6.370,9 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Lộc          


             
	:
	4.783,2 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Thịnh           



	:
	4.825,7 triệu đồng

	
	- UBND xã Trà Cổ           


	:
	4.724,4 triệu đồng

	
	- UBND xã Phú Điền           



	:
	4.469,3 triệu đồng


Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện căn cứ các quy định của pháp luật về tài chính, tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để thống nhất trong điều hành và trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú khóa V, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/12/2013.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH
Phan Sương
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